
 THÔNG BÁO

Công khai số điện thoại các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền  

và lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên các cơ quan, đơn vị 

 thuộc Uỷ ban nhân dân xã Hồng Châu, thành phố Hải Phòng 
 

Thực hiện Quyết định số 5049/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 12 năm 2025 của 

UBND thành phố về việc ban hành bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình xét 

công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế 

hoạch số 48/KH-UBND, ngày 06/02/2026 của UBND xã Hồng Châu về việc xây 

dựng và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn xã Hồng Châu 

năm 2026; Công văn số 228/UBND-VHXH, ngày 25 tháng 02 năm 2026 của 

UBND xã Hồng Châu về việc đăng ký mức độ đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” 

năm 2026. 

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách 

nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời thông 

tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Đảng, 

chính quyền xã Hồng Châu, thành phố Hải Phòng. 

Uỷ ban nhân dân xã Hồng Châu cung cấp thông tin số điện thoại để tiếp 

nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trên địa bàn xã Hồng Châu, cụ thể như sau: 

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Hà Cảnh Dương Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND 0983760009 

2 Nguyễn Quang Huy Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ 0968185838 

3 Phạm Quang Hùng Phó Bí thư, Chủ tịch UBND 0913023553 

4 Trần Xuân Thuận UVBTV, Phó Chủ tịch UBND 0981628974 

5 Phạm Văn Tuân ĐUV, Phó Chủ tịch UBND 0904568299 

6 Bùi Thị Ánh UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND 0912815116 

7 Đặng Thị Nga Phó Trưởng ban KT-NS HĐND 0355383252 

8 Bùi Thị Sao Phó Trưởng ban VH-XH HĐND 0332281829 

9 Nguyễn Thị Hà ĐUV, Chánh VP HĐND&UBND 0986939276 
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10 Nguyễn Văn Tú ĐUV, Trưởng phòng Kinh tế 0942391460 

11 Lê Tiến Đạt ĐUV, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội 0989745475 

12 Lê Ngọc Phan ĐUV, Giám đốc Trung tâm PVHCC 0973505728 

13 Nguyễn Văn Thường Giám đốc Trung tâm DVSNC 0972368798 

14 Vũ Đình Tuấn Phó Chánh VP HĐND&UBND 0944831609 

15 Hà Phi Long Phó Chánh VP HĐND&UBND 0988268318 

16 Bùi Bá Phương Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội 0363228368 

17 Hồ Thị Huệ Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội 0973891582 

18 Trịnh Thị Thắm Phó Trưởng phòng Kinh tế 0989835811 

19 Nguyễn Thị Duyên Phó Trưởng phòng Kinh tế 0988987991 

20 Phí Đăng An Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC 0973960118 

21 Nguyễn Văn Tiến Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC 0907280888 

22 Nguyễn Tất Thủ Phó Giám đốc Trung tâm DVSNC 0974383689 

23 Nguyễn Thị Hường Phó Giám đốc Trung tâm DVSNC 0936898507 

24 Bùi Thị Huyền Chuyên viên VP HĐND&UBND 0365290128 

25 Nguyễn Công Chuẩn Chuyên viên VP HĐND&UBND 0389060186 

26 Phạm Đức Dũng Chuyên viên VP HĐND&UBND 0346185576 

27 Vũ Thị Thu Chuyên viên VP HĐND&UBND 0355924655 

28 Nguyễn Thị Yến Chuyên viên VP HĐND&UBND 0989021399 

29 Hoàng Thị An Giang Chuyên viên VP HĐND&UBND 0365701868 

30 Bùi Thị Ngọc Huyền Chuyên viên VP HĐND&UBND 0966328596 

31 Phạm Công Tuyển Nhân viên VP HĐND&UBND 0852929555 

32 Nguyễn Văn Đức Nhân viên VP HĐND&UBND 0988591528 

33 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên Phòng Kinh tế 0364906510 

34 Nguyễn Huy Nho Chuyên viên Phòng Kinh tế 0912253050 

35 Bùi Văn Tuyền Chuyên viên Phòng Kinh tế 0363297341 

36 Trần Trung Thông Chuyên viên Phòng Kinh tế 0912471040 

37 Bùi Thị Yến Chuyên viên Phòng Kinh tế 0366469689 
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38 Bùi Thế Hoàn Chuyên viên Phòng Kinh tế 0978336299 

39 Bùi Thị Trang Nhân viên Phòng Kinh tế 0363064169 

40 Đặng Công Minh Nhân viên Phòng Kinh tế 0389159998 

41 Bùi Văn Lễ Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội 0364106189 

42 Đỗ Văn Sáng Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội 0973316446 

43 Phạm Đức Trình Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội 0976271579 

44 Phạm Viết Thuần Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội 0977033878 

45 Phạm Quang Mạnh Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội 0976371805 

46 Nguyễn Văn Tiệp Chuyên viên Trung tâm PVHCC 0362468621 

47 Vũ Xuân Hiền Chuyên viên Trung tâm PVHCC 0972396735 

48 Phạm Phú Thao Chuyên viên Trung tâm PVHCC 0986629383 

49 Nguyễn Phú Thái Viên chức Trung tâm DVSNC 0975304809 

50 Vũ Thị Thi Nhân viên Trung tâm DVSNC 0901569896 

51 Nguyễn Thị Mơ Nhân viên Trung tâm DVSNC 0982103265 

 

Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua 

các số điện thoại trên vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần. 

Thông báo này được công khai trên cổng thông tin điện tử Uỷ ban nhân dân 

xã Hồng Châu (https://hongchau.haiphong.gov.vn/) và niêm yết tại trụ sở làm việc 

của Uỷ ban nhân dân xã Hồng Châu. 

Uỷ ban nhân dân xã Hồng Châu trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân 

biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- UBND Thành phố; 

- Thanh tra Thành phố; 

- Văn phòng UBND Thành phố; 

- Các sở, ban, ngành TP; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- BTV Đảng uỷ; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc xã; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Hà 

 

  

https://hongchau.haiphong.gov.vn/

		2026-08-12T10:42:39+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Hà <nguyenthiha.hc@haipong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-08-12T14:11:24+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG CHÂU <xahongchau@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-08-12T14:11:24+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG CHÂU <xahongchau@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-08-12T14:11:25+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG CHÂU <xahongchau@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




